
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Môn học Số TC
Số tiền 

phải nộp

1 11020227 Đàm Đức Nguyện 20/06/1993 QH-2011-I/CQ-C-C Kiến trúc hướng dịch vụ 3 780,000

2 12020003 Lê Đức Anh 26/08/1994 QH-2012-I/CQ-C-D Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 780,000

3 12020003 Lê Đức Anh 26/08/1994 QH-2012-I/CQ-C-D Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 780,000

4 12020059 Phạm Đức Duy 23/03/1994 QH-2012-I/CQ-C-A-C Dự án 4 1,040,000

5 12020059 Phạm Đức Duy 23/03/1994 QH-2012-I/CQ-C-A-C Kiến trúc hướng dịch vụ 3 780,000

6 12020139 Đoàn Đình Hiếu 15/05/1994 QH-2012-I/CQ-M Cầu Lông 1 260,000

7 12020139 Đoàn Đình Hiếu 15/05/1994 QH-2012-I/CQ-M Thực tập xưởng 2 520,000

8 12020202 Vũ Văn Khiêm 14/06/1994 QH-2012-I/CQ-C-C Các hệ thống thương mại điện tử 3 780,000

9 12020207 Nguyễn Trần Khuê 10/10/1988 QH-2012-I/CQ-M Bóng chuyền 1 260,000

10 12020207 Nguyễn Trần Khuê 10/10/1988 QH-2012-I/CQ-M Bóng đá 1 260,000

11 12020254 Trần Đăng Minh 10/07/1994 QH-2012-I/CQ-C-C Các hệ thống thương mại điện tử 3 780,000

12 12020257 Nguyễn Hoàng Nam 15/11/1994 QH-2012-I/CQ-C-A-C Xử lý tiếng nói 3 780,000

13 12020478 Nguyễn Thanh Tùng 05/06/1991 QH-2012-I/CQ-C-C Dự án 4 1,040,000

14 12020478 Nguyễn Thanh Tùng 05/06/1991 QH-2012-I/CQ-C-C Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 780,000

15 12020478 Nguyễn Thanh Tùng 05/06/1991 QH-2012-I/CQ-C-C Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 3 780,000

16 12020689 Bùi Trung Đức 15/11/1994 QH-2012-I/CQ-H Bóng bàn 1 260,000

17 12020689 Bùi Trung Đức 15/11/1994 QH-2012-I/CQ-H Bóng rổ 1 260,000

18 12020689 Bùi Trung Đức 15/11/1994 QH-2012-I/CQ-H Nhiệt động lực học kỹ thuật   3 780,000

19 12020689 Bùi Trung Đức 15/11/1994 QH-2012-I/CQ-H Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 520,000

20 13020010 Nguyễn Hữu Anh 28/10/1995 QH-2013-I/CQ-H Cơ sở thiết kế máy 4 1,040,000

21 13020010 Nguyễn Hữu Anh 28/10/1995 QH-2013-I/CQ-H Kỹ thuật điện và điện tử   3 780,000

22 13020010 Nguyễn Hữu Anh 28-10-95 QH-2013-I/CQ-H Máy CNC và CAD/CAM 2 520,000

23 13020020 Nguyễn Việt Bách 30/11/1995 QH-2013-I/CQ-C-D Các hệ thống thương mại điện tử 3 780,000

24 13020020 Nguyễn Việt Bách 30/11/1995 QH-2013-I/CQ-C-D Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 3 780,000

25 13020020 Nguyễn Việt Bách 30/11/1995 QH-2013-I/CQ-C-D Tiếng Anh cơ sở 2 5 1,300,000

26 13020058 Phạm Thái Cường 01/01/1995 QH-2013-I/CQ-T Kho dữ liệu 3 780,000

27 13020058 Phạm Thái Cường 01/01/1995 QH-2013-I/CQ-T Tennis 1 260,000

28 13020151 Chu Trung Hiếu 12/11/1995 QH-2013-I/CQ-H Nhiệt động lực học kỹ thuật   3 780,000

29 13020162 Lê Công Hiệp 30/12/1995 QH-2013-I/CQ-N Đồ án tốt nghiệp 10 2,600,000

30 13020167 Nguyễn Văn Hiệu 16/01/1995 QH-2013-I/CQ-N Truyền thông quang 3 780,000

31 13020190 Nguyễn Quang Huy 22/06/1995 QH-2013-I/CQ-C-B Cơ sở dữ liệu phân tán 3 780,000

32 13020190 Nguyễn Quang Huy 22/06/1995 QH-2013-I/CQ-C-B Kho dữ liệu 3 780,000

33 13020190 Nguyễn Quang Huy 22/06/1995 QH-2013-I/CQ-C-B Tennis 1 260,000

34 13020190 Nguyễn Quang Huy 22/06/1995 QH-2013-I/CQ-C-B Thực hành hệ điều hành mạng 3 780,000

35 13020215 Trần Đồng Hưng 17/10/1995 QH-2013-I/CQ-C-D Bóng bàn 1 260,000

36 13020370 Dương Văn Tân 28/02/1995 QH-2013-I/CQ-C-D Các hệ thống thương mại điện tử 3 780,000



37 13020370 Dương Văn Tân 28/02/1995 QH-2013-I/CQ-C-D Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 780,000

38 13020389 Trần Trịnh Bình Thành 16/11/1995 QH-2013-I/CQ-C-A An toàn và an ninh mạng 3 780,000

39 13020389 Trần Trịnh Bình Thành 16/11/1995 QH-2013-I/CQ-C-A Xử lý tiếng nói 3 780,000

40 13020400 Cù Xuân Thắng 23/08/1995 QH-2013-I/CQ-N Đồ án tốt nghiệp 10 2,600,000

41 13020435 Lê Bá Tiến 11/08/1995 QH-2013-I/CQ-T Tích hợp hệ thống 3 780,000

42 13020439 Phạm Quốc Tiến 18/03/1988 QH-2013-I/CQ-C-D Kho dữ liệu 3 780,000

43 13020454 Nguyễn Văn Trịnh 20/07/1994 QH-2013-I/CQ-N Đồ án tốt nghiệp 10 2,600,000

44 13020456 Nguyễn Bình Trọng 23/01/1995 QH-2013-I/CQ-H Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 780,000

45 13020456 Nguyễn Bình Trọng 23/01/1995 QH-2013-I/CQ-H Phương pháp thực nghiệm trong cơ học 3 780,000

46 13020470 Phạm Xuân Trường 30/08/1995 QH-2013-I/CQ-C-C Dự án 4 1,040,000

47 13020473 Nguyễn Đình Tuấn 21/01/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C Các hệ thống thương mại điện tử 3 780,000

48 13020473 Nguyễn Đình Tuấn 21/01/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C Dự án 4 1,040,000

49 13020478 Phạm Văn Tuấn 06/12/1995 QH-2013-I/CQ-N Đồ án tốt nghiệp 10 2,600,000

50 13020490 Hoàng Văn Tùng 08/07/1988 QH-2013-I/CQ-N Đồ án tốt nghiệp 10 2,600,000

51 13020493 Nguyễn Thanh Tùng 02/03/1995 QH-2013-I/CQ-C-C Cơ sở dữ liệu phân tán 3 780,000

52 13020505 Đặng Thìn Việt 14/02/1995 QH-2013-I/CQ-M Điều khiển điện, thuỷ khí   2 520,000

53 13020505 Đặng Thìn Việt 14/02/1995 QH-2013-I/CQ-M Mô phỏng và thiết kế robot 3 780,000

54 13020505 Đặng Thìn Việt 14/02/1995 QH-2013-I/CQ-M Thực tập xưởng 2 520,000

55 13020505 Đặng Thìn Việt 14/02/1995 QH-2013-I/CQ-M Vi điều khiển và hệ thống nhúng 2 520,000

56 13020524 Nguyễn Trọng Chung 26/07/1995 QH-2013-I/CQ-T Phát triển ứng dụng web 3 780,000

57 13020526 Nguyễn Bá Dũng 12/03/1995 QH-2013-I/CQ-T Dự án 4 1,040,000

58 13020532 Trần Hải Đường 05/07/1995 QH-2013-I/CQ-V Công nghệ chế tạo pin mặt trời 2 520,000

59 13020532 Trần Hải Đường 05/07/1995 QH-2013-I/CQ-V Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 780,000

60 13020532 Trần Hải Đường 05/07/1995 QH-2013-I/CQ-V Niên luận 3 780,000

61 13020532 Trần Hải Đường 05/07/1995 QH-2013-I/CQ-V Polyme dẫn 2 520,000

62 13020532 Trần Hải Đường 05/07/1995 QH-2013-I/CQ-V Vật lý lượng tử 3 780,000

63 13020553 Đặng Danh Phương 31/01/1995 QH-2013-I/CQ-C-C Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 780,000

64 13020553 Đặng Danh Phương 31/01/1995 QH-2013-I/CQ-C-C Nguyên lý marketing 3 780,000

65 13020555 Nguyễn Thế Quân 20/08/1995 QH-2013-I/CQ-C-C Các hệ thống thương mại điện tử 3 780,000

66 13020555 Nguyễn Thế Quân 20/08/1995 QH-2013-I/CQ-C-C Dự án 4 1,040,000

67 13020614 Nguyễn Văn Chung 10/03/1994 QH-2013-I/CQ-C-D Khóa luận tốt nghiệp 7 1,820,000

68 13020614 Nguyễn Văn Chung 10/03/1994 QH-2013-I/CQ-C-D Phân tích và thiết kế hướng đối tượng 3 780,000

69 13020615 Nguyễn Văn Dưỡng 02/09/1994 QH-2013-I/CQ-T Dự án 4 1,040,000

70 13020615 Nguyễn Văn Dưỡng 02/09/1994 QH-2013-I/CQ-T Kiến trúc hướng dịch vụ 3 780,000

71 13020634 Nguyễn Thành Nhân 07/11/1995 QH-2013-I/CQ-C-A Xử lý tiếng nói 3 780,000

72 13020647 Nguyễn Ngọc Tú 19/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-B Các hệ thống thương mại điện tử 3 780,000

73 13020652 Đặng Quang Trung 04/03/1995 QH-2013-I/CQ-N Phân tích và thiết kế mạng máy tính 3 780,000

74 13020652 Đặng Quang Trung 04/03/1995 QH-2013-I/CQ-N Truyền thông số và mã hóa 3 780,000



75 13020652 Đặng Quang Trung 04/03/1995 QH-2013-I/CQ-N Xử lý tín hiệu số 4 1,040,000

76 13020655 Vũ Quý Đức 18/08/1995 QH-2013-I/CQ-C-CLC Bóng chuyền 1 260,000

77 13020655 Vũ Quý Đức 18/08/1995 QH-2013-I/CQ-C-CLC Các hệ thống thương mại điện tử 3 780,000

78 13020711 Bùi Văn Tùng 25/12/1985 QH-2013-I/CQ-C-C Dự án 4 1,040,000

79 13020711 Bùi Văn Tùng 25/12/1985 QH-2013-I/CQ-C-C Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 780,000

80 13020711 Bùi Văn Tùng 25/12/1985 QH-2013-I/CQ-C-C Nhập môn an toàn thông tin 3 780,000

81 13020716 Hoàng Tiến Đạt 15/09/1994 QH-2013-I/CQ-C-B Công nghệ phần mềm 3 780,000

82 13020730 Lê Trường Giang 09/03/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C Chương trình dịch 3 780,000

83 13020749 Đặng Quang Trung 11/09/1995 QH-2013-I/CQ-C-A Khóa luận tốt nghiệp 10 2,600,000

84 13020752 Đỗ Việt Anh 02/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C Các hệ thống thương mại điện tử 3 780,000

85 13020752 Đỗ Việt Anh 02/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C Điện và Quang 3 780,000

86 13020752 Đỗ Việt Anh 02/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C Dự án 4 1,040,000

87 13020752 Đỗ Việt Anh 02/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 780,000

88 13020752 Đỗ Việt Anh 02/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-A-C Nguyên lý hệ điều hành 3 780,000


